
Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Giáo dục học mầm non
Giáo dục học mầm non

30
15

41
41

2->4
2->4

Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang

LT-2A07
LT-2A07

04/09/2023 - 06/11/2023
13/11/2023 - 11/12/2023

LT
TH

Chiều

Mỹ thuật
Mỹ thuật
Mỹ thuật
Mỹ thuật

9
1

33
2

41
41
41
41

7->9
7->9
7->7
8->9

Nguyễn Văn Bảo
Nguyễn Văn Bảo
Nguyễn Văn Bảo
Nguyễn Văn Bảo

LT-2A07
LT-2A07
LT-2A07
LT-2A07

04/09/2023 - 18/09/2023
25/09/2023 - 25/09/2023
25/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 11/12/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng Đại cương pháp luật Việt Nam
Đại cương pháp luật Việt Nam

27
3

41
41

1->3
1->3

Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường LT-2A07 05/09/2023 - 07/11/2023

10/10/2023 - 10/10/2023
LT
LT

Chiều

Phương pháp khám phá khoa học và môi 
trường xung quanh
Phương pháp khám phá khoa học và môi 
trường xung quanh

15
30

41
41

7->9
7->9

Huỳnh Thị Xuân Kiều
Huỳnh Thị Xuân Kiều

LT-2A07
LT-2A07

05/09/2023 - 03/10/2023
10/10/2023 - 12/12/2023

LT
TH

Sáng Phương pháp phát triển ngôn ngữ
Phương pháp phát triển ngôn ngữ

15
30

41
41

1->3
1->3

Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên

LT-2A07
LT-2A07

06/09/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 13/12/2023

LT
TH

Chiều Tổ chức hoạt động vui chơi
Tổ chức hoạt động vui chơi

15
30

41
41

7->9
7->9

Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan

LT-2A07
LT-2A07

06/09/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 13/12/2023

LT
TH

Sáng Kỹ năng mềm ngành Giáo dục Mầm non 60 41 1->4 Đặng Thị Hiệp Định LT-2A07 07/09/2023 - 14/12/2023 TH

Chiều

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

8
2
2

32
16

41
41
41
41
41

7->10
7->10
7->10
7->8

9->10

Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc

LT-2A07
LT-2A07
LT-2A07
LT-2A07

07/09/2023 - 14/09/2023
21/09/2023 - 21/09/2023
21/09/2023 - 21/09/2023
28/09/2023 - 16/11/2023
23/11/2023 - 14/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

THỜI KHÓA BIỂU CD_K22_GDMN_A1 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
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Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Chiều Kỹ năng mềm ngành Giáo dục Mầm non 60 55 7->10 Trần Thị Loan Phương HOITRUONG 04/09/2023 - 11/12/2023 TH

Sáng

Mỹ thuật
Mỹ thuật
Mỹ thuật
Mỹ thuật

9
1

33
2

55
55
55
55

1->3
1->3
1->1
2->3

Ngô Hoài Minh
Ngô Hoài Minh
Ngô Hoài Minh
Ngô Hoài Minh

HOITRUONG
HOITRUONG
HOITRUONG
HOITRUONG

05/09/2023 - 19/09/2023
26/09/2023 - 26/09/2023
26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 12/12/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều Tổ chức hoạt động vui chơi
Tổ chức hoạt động vui chơi

15
30

55
55

7->9
7->9

Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan

HOITRUONG
HOITRUONG

05/09/2023 - 03/10/2023
10/10/2023 - 12/12/2023

LT
TH

Sáng

Phương pháp khám phá khoa học và môi 
trường xung quanh
Phương pháp khám phá khoa học và môi 
trường xung quanh

15
30

55
55

1->3
1->3

Huỳnh Thị Xuân Kiều
Huỳnh Thị Xuân Kiều

HOITRUONG
HOITRUONG

06/09/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 13/12/2023

LT
TH

Chiều Đại cương pháp luật Việt Nam 30 55 7->9 Phù Thị Khánh HOITRUONG 06/09/2023 - 08/11/2023 LT

Sáng

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

8
2
2

48

55
55
55
55

1->4
1->4
1->2
1->2

Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc

HOITRUONG
HOITRUONG
HOITRUONG
HOITRUONG

07/09/2023 - 14/09/2023
21/09/2023 - 21/09/2023
28/09/2023 - 14/12/2023
21/12/2023 - 21/12/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều
Sáng Phương pháp phát triển ngôn ngữ

Phương pháp phát triển ngôn ngữ
15
30

55
55

1->3
1 >3

Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên

HOITRUONG
HOITRUONG

08/09/2023 - 06/10/2023
13/10/2023 15/12/2023

LT
TH

Chiều
Sáng

Chiều Giáo dục học mầm non
Giáo dục học mầm non

30
15

55
55

7->9
7->9

Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang

HOITRUONG
HOITRUONG

09/09/2023 - 11/11/2023
18/11/2023 - 16/12/2023

LT
TH

THỜI KHÓA BIỂU CD_K22_GDMN_A2 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh

18
2
9
1

0
0
0
0

2->4
2->4
2->3
4->4

Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng

LT-1A05
LT-1A05
LT-1A05

04/09/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 16/10/2023
16/10/2023 - 16/10/2023
23/10/2023 - 06/11/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều

Phương pháp làm quen với văn học
Phương pháp làm quen với văn học
Phương pháp làm quen với văn học
Phương pháp làm quen với văn học

12
3

28
2

0
0
0
0

7->10
7->10
7->9
7->8

Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên

LT-1A05
LT-1A05
LT-1A05
LT-1A05

04/09/2023 - 18/09/2023
25/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 13/11/2023
20/11/2023 - 20/11/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng

Phương pháp giáo dục phát triển vận động
Phương pháp giáo dục phát triển vận động
Phương pháp giáo dục phát triển vận động
Phương pháp giáo dục phát triển vận động
Phương pháp giáo dục phát triển vận động

12
3

24
4
2

0
0
0
0
0

1->4
1->4
1->4
1->3
1->2

Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc

LT-1A05
LT-1A05
LT-1A05

05/09/2023 - 19/09/2023
26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 07/11/2023
14/11/2023 - 14/11/2023
21/11/2023 - 21/11/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều

Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non

18
2
9
1

0
0
0
0

7->9
7->9
7->8
7->7

Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng

LT-1A05
LT-1A05
LT-1A05
LT-1A05

05/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
24/10/2023 - 07/11/2023
14/11/2023 - 14/11/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng

Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non

18
2
9
1

0
0
0
0

1->3
1->3
1->2
1->1

Ngô Trường Minh
Ngô Trường Minh
Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang

LT-1A05
LT-1A05
LT-1A05
LT-1A05

06/09/2023 - 11/10/2023
18/10/2023 - 18/10/2023
25/10/2023 - 08/11/2023
15/11/2023 - 15/11/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều

Sáng

Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ 
dùng, đồ chơi
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ 
dùng, đồ chơi

20
55

38
38

1->4
1->5

Huỳnh Thị Xuân Kiều
Huỳnh Thị Xuân Kiều LT-1A05 07/09/2023 - 05/10/2023

12/10/2023 - 21/12/2023
LT
TH

Chiều
Tiếng Anh nâng cao
Tiếng Anh nâng cao
Tiếng Anh nâng cao

8
36
1

0
0
0

7->10
7->10
7->7

Trần Thị Thanh Tuyền
Trần Thị Thanh Tuyền
Trần Thị Thanh Tuyền

LT-1A05
LT-1A05

07/09/2023 - 16/11/2023
14/09/2023 - 09/11/2023
23/11/2023 - 23/11/2023

LT
LT
LT

Sáng

Phương pháp làm quen với toán
Phương pháp làm quen với toán
Phương pháp làm quen với toán
Phương pháp làm quen với toán

2
12
3

28

0
0
0
0

1->2
1->4
1->4
1->3

Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan

LT-1A05
LT-1A05
LT-1A05
LT-1A05

24/11/2023 - 24/11/2023
08/09/2023 - 22/09/2023
29/09/2023 - 29/09/2023
06/10/2023 - 17/11/2023

TH
TH
LT
LT

Chiều

Sáng

Chương trình và phát triển, tổ chức thực 
hiện chương trình Giáo dục Mầm non
Chương trình và phát triển, tổ chức thực 
hiện chương trình Giáo dục Mầm non

30
30

0
0

1->5
1->5

Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang

LT-1A05
LT-1A05

09/09/2023 - 14/10/2023
21/10/2023 - 25/11/2023

LT
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_K21_GDMN_A1 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ 
dùng, đồ chơi
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ 
dùng, đồ chơi
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ 
dùng, đồ chơi

20
52
3

40
40
40

2->5
2->5
2->4

Huỳnh Thị Xuân Kiều
Huỳnh Thị Xuân Kiều
Huỳnh Thị Xuân Kiều

LT-1A06
LT-1A06
LT-1A06

04/09/2023 - 02/10/2023
09/10/2023 - 01/01/2024
08/01/2024 - 08/01/2024

LT
TH
TH

Chiều

Phương pháp làm quen với toán
Phương pháp làm quen với toán
Phương pháp làm quen với toán
Phương pháp làm quen với toán

12
3

28
2

0
0
0
0

7->10
7->10
7->9
7->8

Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan

LT-1A06
LT-1A06
LT-1A06
LT-1A06

04/09/2023 - 18/09/2023
25/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 13/11/2023
20/11/2023 - 20/11/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng

Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non

18
2
9
1

0
0
0
0

1->3
1->3
1->2
1->1

Ngô Trường Minh
Ngô Trường Minh
Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang

LT-1A06
LT-1A06
LT-1A06
LT-1A06

05/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
24/10/2023 - 07/11/2023
14/11/2023 - 14/11/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều

Phương pháp làm quen với văn học
Phương pháp làm quen với văn học
Phương pháp làm quen với văn học
Phương pháp làm quen với văn học

12
3

28
2

0
0
0
0

7->10
7->10
7->9
7->8

Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên

LT-1A06
LT-1A06
LT-1A06
LT-1A06

05/09/2023 - 19/09/2023
26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 14/11/2023
21/11/2023 - 21/11/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh

18
2
9
1

0
0
0
0

1->3
1->3
1->2
3->3

Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng

LT-1A06
LT-1A06
LT-1A06

06/09/2023 - 11/10/2023
18/10/2023 - 18/10/2023
18/10/2023 - 18/10/2023
25/10/2023 - 08/11/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều

Sáng

Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non

18
2
9
1

0
0
0
0

1->3
1->3
1->2
1->1

Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng

LT-1A06
LT-1A06
LT-1A06
LT-1A06

07/09/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023
26/10/2023 - 09/11/2023
16/11/2023 - 16/11/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều Tiếng Anh nâng cao
Tiếng Anh nâng cao

44
1

0
0

7->10
7->7

Trần Thị Có
Trần Thị Có

LT-1A06
LT-1A06

07/09/2023 - 16/11/2023
23/11/2023 - 23/11/2023

LT
LT

Sáng

Phương pháp giáo dục phát triển vận động
Phương pháp giáo dục phát triển vận động
Phương pháp giáo dục phát triển vận động
Phương pháp giáo dục phát triển vận động

28
12
3
2

0
0
0
0

1->4
1->4
1->3
1->2

Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc

LT-1A06
LT-1A06
LT-1A06
LT-1A06

08/09/2023 - 20/10/2023
27/10/2023 - 10/11/2023
17/11/2023 - 17/11/2023
24/11/2023 - 24/11/2023

TH
TH
LT
LT

Chiều

Chương trình và phát triển, tổ chức thực 
hiện chương trình Giáo dục Mầm non
Chương trình và phát triển, tổ chức thực 
hiện chương trình Giáo dục Mầm non

30
30

0
0

6->10
6->10

Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang

LT-1A06
LT-1A06

08/09/2023 - 13/10/2023
20/10/2023 - 24/11/2023

LT
TH

THỜI KHÓA BIỂU CD_K21_GDMN_A2 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Phương pháp làm quen với văn học
Phương pháp làm quen với văn học

15
30

0
0

2->4
2->4

Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên

LT-1A07
LT-1A07

04/09/2023 - 02/10/2023
09/10/2023 - 11/12/2023

LT
TH

Chiều

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh

18
2
9
1

0
0
0
0

7->9
7->9
7->8
7->7

Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng

LT-1A07
LT-1A07
LT-1A07
LT-1A07

04/09/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 16/10/2023
23/10/2023 - 06/11/2023
13/11/2023 - 13/11/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng Phương pháp làm quen với toán
Phương pháp làm quen với toán

15
30

0
0

1->3
1->3

Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan

LT-1A07
LT-1A07

05/09/2023 - 03/10/2023
10/10/2023 - 12/12/2023

LT
TH

Chiều

Chương trình và phát triển, tổ chức thực 
hiện chương trình Giáo dục Mầm non
Chương trình và phát triển, tổ chức thực 
hiện chương trình Giáo dục Mầm non

30
30

0
0

6->10
6->10

Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang

LT-1A07
LT-1A07

05/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 21/11/2023

LT
TH

Sáng

Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ 
dùng, đồ chơi
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ 
dùng, đồ chơi
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ 
dùng, đồ chơi

20
20
35

39
39
39

1->4
1->5
1->5

Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Phạm Thúy Nhược Lan

LT-1A07
LT-1A07
LT-1A07

06/09/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 22/11/2023
29/11/2023 - 20/12/2023

LT
TH
TH

Chiều Phương pháp giáo dục phát triển vận động
Phương pháp giáo dục phát triển vận động

15
30

0
0

7->9
7->9

Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc

LT-1A07
LT-1A07

06/09/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 13/12/2023

LT
TH

Sáng

Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non

15
2
3
9
1

0
0
0
0
0

1->3
1->3
1->3
1->2
1->1

Ngô Trường Minh
Ngô Trường Minh
Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang

LT-1A07
LT-1A07
LT-1A07
LT-1A07
LT-1A07

07/09/2023 - 05/10/2023
12/10/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023
26/10/2023 - 09/11/2023
16/11/2023 - 16/11/2023

LT
LT
LT
TH
TH

Chiều

Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non

18
2
9
1

0
0
0
0

7->9
7->9
7->8
7->7

Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng

LT-1A07
LT-1A07
LT-1A07
LT-1A07

07/09/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023
26/10/2023 - 09/11/2023
16/11/2023 - 16/11/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng Tiếng Anh nâng cao
Tiếng Anh nâng cao

44
1

0
0

1->4
1->1

Trần Thị Ngọc Diễm
Trần Thị Ngọc Diễm

LT-1A07
LT-1A07

08/09/2023 - 17/11/2023
24/11/2023 - 24/11/2023

LT
LT

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_K21_GDMN_A3 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Phương pháp làm quen với toán
Phương pháp làm quen với toán

15
30

0
0

2->4
2->4

Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan

LT-2A06
LT-2A06

04/09/2023 - 02/10/2023
09/10/2023 - 11/12/2023

LT
TH

Chiều

Chương trình và phát triển, tổ chức thực 
hiện chương trình Giáo dục Mầm non
Chương trình và phát triển, tổ chức thực 
hiện chương trình Giáo dục Mầm non

30
30

0
0

6->10
6->10

Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang

LT-2A06
LT-2A06

04/09/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 20/11/2023

LT
TH

Sáng

Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ 
dùng, đồ chơi
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ 
dùng, đồ chơi
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ 
dùng, đồ chơi
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ 
dùng, đồ chơi

20
20
5

30

40
40
40
40

1->4
1->5
1->5
1->5

Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Mai Ngọc Thanh Trâm
Mai Ngọc Thanh Trâm

LT-2A06
LT-2A06
LT-2A06

05/09/2023 - 03/10/2023
10/10/2023 - 31/10/2023
07/11/2023 - 07/11/2023
14/11/2023 - 19/12/2023

LT
TH
TH
TH

Chiều

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh

18
2
9
1

0
0
0
0

7->9
7->9
7->8
7->7

Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng

LT-2A06
LT-2A06
LT-2A06
LT-2A06

05/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
24/10/2023 - 07/11/2023
14/11/2023 - 14/11/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng Phương pháp giáo dục phát triển vận động
Phương pháp giáo dục phát triển vận động

15
30

0
0

1->3
1->3

Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc

LT-2A06
LT-2A06

06/09/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 13/12/2023

LT
TH

Chiều

Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non

18
2
9
1

0
0
0
0

7->9
7->9
7->8
7->7

Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng

LT-2A06
LT-2A06
LT-2A06
LT-2A06

06/09/2023 - 11/10/2023
18/10/2023 - 18/10/2023
25/10/2023 - 08/11/2023
15/11/2023 - 15/11/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng Phương pháp làm quen với văn học
Phương pháp làm quen với văn học

15
30

0
0

1->3
1->3

Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên

LT-2A06
LT-2A06

07/09/2023 - 05/10/2023
12/10/2023 - 14/12/2023

LT
TH

Chiều Tiếng Anh nâng cao
Tiếng Anh nâng cao

44
1

0
0

6->9
6->6

Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Thị Diễm

LT-2A06
LT-2A06

07/09/2023 - 16/11/2023
23/11/2023 - 23/11/2023

LT
LT

Sáng

Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non

15
3
2
9
1

0
0
0
0
0

1->3
1->3
1->3
1->2
1->1

Ngô Trường Minh
Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang

LT-2A06
LT-2A06
LT-2A06
LT-2A06
LT-2A06

08/09/2023 - 06/10/2023
13/10/2023 - 13/10/2023
20/10/2023 - 20/10/2023
27/10/2023 - 10/11/2023
17/11/2023 - 17/11/2023

LT
LT
LT
TH
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_K21_GDMN_A4 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non
Đánh giá trong Giáo dục Mầm non

18
2
9
1

0
0
0
0

2->4
2->4
2->3
4->4

Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng

LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05

04/09/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 16/10/2023
16/10/2023 - 16/10/2023
23/10/2023 - 06/11/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh

18
2
9
1

0
0
0
0

7->9
7->9
7->8
9->9

La Minh Trọng
La Minh Trọng
La Minh Trọng
La Minh Trọng

LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05

04/09/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 16/10/2023
16/10/2023 - 16/10/2023
23/10/2023 - 06/11/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng

Phương pháp làm quen với văn học
Phương pháp làm quen với văn học
Phương pháp làm quen với văn học
Phương pháp làm quen với văn học
Phương pháp làm quen với văn học

12
3

28
1
1

0
0
0
0
0

1->4
1->4
1->3
1->1
4->4

Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên
Trịnh Thị Thủy Tiên

LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05

05/09/2023 - 19/09/2023
26/09/2023 - 26/09/2023
26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 14/11/2023
21/11/2023 - 21/11/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều

Phương pháp giáo dục phát triển vận động
Phương pháp giáo dục phát triển vận động
Phương pháp giáo dục phát triển vận động
Phương pháp giáo dục phát triển vận động
Phương pháp giáo dục phát triển vận động

12
3

28
1
1

0
0
0
0
0

7->10
7->10
7->9
7->7

10->10

Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc
Huỳnh Thị Yến Ngọc

LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05

05/09/2023 - 19/09/2023
26/09/2023 - 26/09/2023
26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 14/11/2023
21/11/2023 - 21/11/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Sáng Tiếng Anh nâng cao
Tiếng Anh nâng cao

44
1

0
0

1->4
1->1

Nguyễn Thị Minh Hiền
Nguyễn Thị Minh Hiền

LT-0B05
LT-0B05

06/09/2023 - 15/11/2023
22/11/2023 - 22/11/2023

LT
LT

Chiều

Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Quản lý trong Giáo dục Mầm non

18
2
9
1

0
0
0
0

7->9
7->9
7->8
9->9

Ngô Trường Minh
Ngô Trường Minh
Ngô Trường Minh
Nguyễn Trần Linh Trang

LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05

06/09/2023 - 11/10/2023
18/10/2023 - 18/10/2023
18/10/2023 - 18/10/2023
25/10/2023 - 08/11/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng

Phương pháp làm quen với toán
Phương pháp làm quen với toán
Phương pháp làm quen với toán
Phương pháp làm quen với toán
Phương pháp làm quen với toán

12
3

28
1
1

0
0
0
0
0

1->4
1->4
1->3
1->1
4->4

Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan
Trần Thị Mai Lan

LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05

07/09/2023 - 21/09/2023
28/09/2023 - 28/09/2023
28/09/2023 - 28/09/2023
05/10/2023 - 16/11/2023
23/11/2023 - 23/11/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều

Chương trình và phát triển, tổ chức thực hiện chương 
trình Giáo dục Mầm non
Chương trình và phát triển, tổ chức thực hiện chương 
trình Giáo dục Mầm non
Chương trình và phát triển, tổ chức thực hiện chương 
trình Giáo dục Mầm non

30
15
15

0
0
0

6->10
6->10
6->10

Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang
Nguyễn Trần Linh Trang

LT-0B05
LT-0B05

07/09/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 23/11/2023
26/10/2023 - 09/11/2023

LT
TH
TH

Sáng

Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ dùng, đồ chơi
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ dùng, đồ chơi
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ dùng, đồ chơi
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ dùng, đồ chơi

20
15
10
30

1
1
1

70
0
0
0

1->4
1->5
1->5
1->5

Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Mai Ngọc Thanh Trâm

LT-0B05
LT-0B05
LT-0B05

08/09/2023 - 06/10/2023
13/10/2023 - 27/10/2023
03/11/2023 - 10/11/2023
17/11/2023 - 22/12/2023

LT
TH
TH
TH

Chiều
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ dùng, đồ chơi
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ dùng, đồ chơi
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm đồ dùng, đồ chơi

20
5

30

2
2
2

0
0
0

6->10
6->10
6->10

Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Mai Ngọc Thanh Trâm

LT-0B05
LT-0B05

13/10/2023 - 10/11/2023
27/10/2023 - 27/10/2023
17/11/2023 - 22/12/2023

TH
TH
TH

Bình Thuận, ngày 11 tháng 09 năm 2023
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU CD_K21_GDMN_A5 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------
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